
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SNNMT Gia Lai, ngày       tháng 3 năm 2026 

                                                                 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn kỹ thuật áp dụng cho các mô hình 

khuyến nông lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản  

từ năm 2026 trở đi 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

Gia Lai Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai; 

 Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về 

Khuyến nông;  

Căn cứ Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 

2026 - 2030.  

Xét đề nghị của Trung tâm Khuyến nông tại Tờ trình số 121/TTr-KN ngày 

10/03/2026 và Tờ trình số 131/TTr-KN ngày 13/3/2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật 

áp dụng cho các mô hình khuyến nông lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi 

và thủy sản từ năm 2026 trở đi. 

Danh mục các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bao gồm: 

I. Lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp 

1. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI) áp dụng cho   

lúa thuần. 

2. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây ngô.  

3. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh khoai lang. 

4. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây sắn. 

5. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây đậu xanh. 

6. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây lạc. 

7. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây mè. 

8. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh và quản lý sức khỏe cây 

trồng tổng hợp (IPHM) trên cây ớt. 
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9. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh dưa leo theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

10. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh khổ qua theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

11. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây bí đỏ theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

12. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây dâu. 

13. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây nhãn theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

14. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây vải theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

15. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây bưởi theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

16. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh xoài theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

17. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh mãng cầu dai (na) theo 

tiêu chuẩn VietGAP. 

18. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh và quản lý sức khỏe cây 

trồng tổng hợp (IPHM) trên cây chanh leo. 

19. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh dừa xiêm theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

20. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây gừng. 

21. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây mắc ca. 

22. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây nghệ. 

II. Lĩnh vực chăn nuôi 

1. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò đực giống. 

2. Quy trình kỹ thuật nuôi vỗ béo bò thịt chất lượng cao. 

3. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê sinh sản. 

4. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà thương phẩm an toàn sinh học. 

III. Lĩnh vực thủy sản 

1. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm ếch trong ao. 

2. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm cá chạch đồng trong ao 

đất. 

3. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm cá lăng nha trong ao đất.  

4. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm cá điêu hồng, rô phi trong 

lồng bè trên hồ chứa. 

 5. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn ứng 

dụng công nghệ Semi-biofloc. 
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6. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi tổng hợp các loài thủy sản dưới tán cây 

ngập mặn. 

 7. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá thát lát cườm trong lồng bè trên hồ 

chứa. 

8. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi cua xanh lột trong hộp nhựa trong nhà 

bằng hệ thống nước lợ - mặn tuần hoàn từ nguồn giống cua1, cua 2.  

(Có Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đính kèm) 

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch 

- Tài chính Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- - Như Điều 2;                                                                                           

- Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở;  

- - Lưu: VT, KHTC (Tâm). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tố Trân 
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